TỈNH NGHỆ AN
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	90
	14

	
	
	Xã KV II
	61
	275

	
	
	Xã KV III
	101
	899

	
	
	TOÀN TỈNH
	252
	1188

	I
	HUYỆN KỲ SƠN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Mường Xén
	I
	0

	2
	
	Xã Hữu Kiệm
	II
	7

	3
	
	Xã Bảo Nam
	III
	10

	4
	
	Xã Bảo Thắng
	III
	5

	5
	
	Xã Bắc Lý
	III
	11

	6
	
	Xã Chiêu Lưu
	III
	11

	7
	
	Xã Đọoc Mạy
	III
	6

	8
	
	Xã Huồi Tụ
	III
	13

	9
	
	Xã Hữu Lập
	III
	6

	10
	
	Xã Keng Đu
	III
	10

	11
	
	Xã Mường Ải
	III
	6

	12
	
	Xã Mường Lống
	III
	13

	13
	
	Xã Mường Típ
	III
	9

	14
	
	Xã Mỹ Lý
	III
	12

	15
	
	Xã Na Loi
	III
	6

	16
	
	Xã Na Ngoi
	III
	19

	17
	
	Xã Nậm Càn
	III
	7

	18
	
	Xã Nậm Cắn
	III
	6

	19
	
	Xã Phà Đánh
	III
	10

	20
	
	Xã Tà Cạ
	III
	11

	21
	
	Xã Tây Sơn
	III
	6

	II
	HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
	
	

	1
	
	Thị trấn Hòa Bình
	I
	0

	2
	
	Xã Tam Thái
	II
	3

	3
	
	Xã Xá Lượng
	II
	6

	4
	
	Xã Hữu Khuông
	III
	7

	5
	
	Xã Lượng Minh
	III
	10

	6
	
	Xã Lưu Kiền
	III
	5

	7
	
	Xã Mai Sơn
	III
	10

	8
	
	Xã Nga My
	III
	9

	9
	
	Xã Nhôn Mai
	III
	12

	10
	
	Xã Tam Đình
	III
	7

	11
	
	Xã Tam Hợp
	III
	5

	12
	
	Xã Tam Quang
	III
	5

	13
	
	Xã Thạch Giám
	III
	6

	14
	
	Xã Xiêng My
	III
	7

	15
	
	Xã Yên Hòa
	III
	12

	16
	
	Xã Yên Na
	III
	9

	17
	
	Xã Yên Tĩnh
	III
	9

	18
	
	Xã Yên Thắng
	III
	8

	III
	HUYỆN CON CUÔNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Con Cuông
	I
	0

	2
	
	Xã Bồng Khê
	I
	2

	3
	
	Xã Chi Khê
	I
	1

	4
	
	Xã Đôn Phục
	II
	7

	5
	
	Xã Lạng Khê
	II
	4

	6
	
	Xã Môn Sơn
	II
	9

	7
	
	Xã Yên Khê
	II
	4

	8
	
	Xã Bình Chuẩn
	III
	7

	9
	
	Xã Cam Lâm
	III
	4

	10
	
	Xã Châu Khê
	III
	7

	11
	
	Xã Lục Dạ
	III
	6

	12
	
	Xã Mậu Đức
	III
	5

	13
	
	Xã Thạch Ngàn
	III
	10

	IV
	HUYỆN QUẾ PHONG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Kim Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Châu Kim
	II
	8

	3
	
	Xã Mường Nọc
	II
	12

	4
	
	Xã Cắm Muộn
	III
	12

	5
	
	Xã Châu Thôn
	III
	11

	6
	
	Xã Đồng Văn
	III
	10

	7
	
	Xã Hạnh Dịch
	III
	11

	8
	
	Xã Nậm Giải
	III
	8

	9
	
	Xã Nậm Nhóong
	III
	9

	10
	
	Xã Quang Phong
	III
	13

	11
	
	Xã Quế Sơn
	III
	8

	12
	
	Xã Tiền Phong
	III
	21

	13
	
	Xã Thông Thụ
	III
	13

	14
	
	Xã Tri Lễ
	III
	29

	V
	HUYỆN QUỲ CHÂU
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Tân Lạc
	I
	1

	2
	
	Xã Châu Bính
	II
	10

	3
	
	Xã Châu Tiến
	II
	8

	4
	
	Xã Châu Bình
	III
	13

	5
	
	Xã Châu Hạnh
	III
	15

	6
	
	Xã Châu Hoàn
	III
	9

	7
	
	Xã Châu Hội
	III
	10

	8
	
	Xã Châu Nga
	III
	6

	9
	
	Xã Châu Phong
	III
	16

	10
	
	Xã Châu Thắng
	III
	7

	11
	
	Xã Châu Thuận
	III
	9

	12
	
	Xã Diên Lãm
	III
	12

	VI
	HUYỆN QUỲ HỢP
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Quỳ Hợp
	I
	0

	2
	
	Xã Minh Hợp
	I
	2

	3
	
	Xã Châu Quang
	II
	2

	4
	
	Xã Đồng Hợp
	II
	3

	5
	
	Xã Nghĩa Xuân
	II
	4

	6
	
	Xã Tam Hợp
	II
	3

	7
	
	Xã Thọ Hợp
	II
	3

	8
	
	Xã Bắc Sơn
	III
	3

	9
	
	Xã Châu Cường
	III
	6

	10
	
	Xã Châu Đình
	III
	17

	11
	
	Xã Châu Hồng
	III
	6

	12
	
	Xã Châu Lộc
	III
	10

	13
	
	Xã Châu Lý
	III
	7

	14
	
	Xã Châu Tiến
	III
	8

	15
	
	Xã Châu Thái
	III
	20

	16
	
	Xã Châu Thành
	III
	9

	17
	
	Xã Hạ Sơn
	III
	4

	18
	
	Xã Liên Hợp
	III
	4

	19
	
	Xã Nam Sơn
	III
	3

	20
	
	Xã Văn Lợi
	III
	4

	21
	
	Xã Yên Hợp
	III
	13

	VII
	HUYỆN NGHĨA ĐÀN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Nghĩa Đàn
	I
	0

	2
	
	Xã Nghĩa Bình
	I
	0

	3
	
	Xã Nghĩa Hiếu
	I
	0

	4
	
	Xã Nghĩa Hồng
	I
	0

	5
	
	Xã Nghĩa Khánh
	I
	0

	6
	
	Xã Nghĩa Phú
	I
	0

	7
	
	Xã Nghĩa Sơn
	I
	0

	8
	
	Xã Nghĩa Tân
	I
	0

	9
	
	Xã Nghĩa An
	II
	5

	10
	
	Xã Nghĩa Hội
	II
	4

	11
	
	Xã Nghĩa Hưng
	II
	4

	12
	
	Xã Nghĩa Lâm
	II
	11

	13
	
	Xã Nghĩa Liên
	II
	7

	14
	
	Xã Nghĩa Long
	II
	4

	15
	
	Xã Nghĩa Lộc
	II
	5

	16
	
	Xã Nghĩa Minh
	II
	3

	17
	
	Xã Nghĩa Thắng
	II
	1

	18
	
	Xã Nghĩa Thịnh
	II
	9

	19
	
	Xã Nghĩa Trung
	II
	7

	20
	
	Xã Nghĩa Yên
	II
	5

	21
	
	Xã Nghĩa Đức
	III
	7

	22
	
	Xã Nghĩa Lạc
	III
	4

	23
	
	Xã Nghĩa Lợi
	III
	7


	24
	
	Xã Nghĩa Mai
	III
	13

	25
	
	Xã Nghĩa Thọ
	III
	4

	VIII
	HUYỆN TÂN KỲ
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Tân Kỳ
	I
	0

	2
	
	Xã Kỳ Tân
	I
	0

	3
	
	Xã Nghĩa Đồng
	I
	0

	4
	
	Xã Tân An
	I
	0

	5
	
	Xã Tân Long
	I
	0

	6
	
	Xã Tân Phú
	I
	0

	7
	
	Xã Kỳ Sơn
	II
	2

	8
	
	Xã Nghĩa Bình
	II
	1

	9
	
	Xã Nghĩa Dũng
	II
	3

	10
	
	Xã Nghĩa Hành
	II
	8

	11
	
	Xã Nghĩa Hoàn
	II
	3

	12
	
	Xã Nghĩa Hợp
	II
	1

	13
	
	Xã Nghĩa Thái
	II
	2

	14
	
	Xã Tân Xuân
	II
	4

	15
	
	Xã Đồng Văn
	III
	12

	16
	
	Xã Giai Xuân
	III
	8

	17
	
	Xã Hương Sơn
	III
	9

	18
	
	Xã Nghĩa Phúc
	III
	8

	19
	
	Xã Phú Sơn
	III
	5

	20
	
	Xã Tân Hợp
	III
	8

	21
	
	Xã Tân Hương
	III
	8

	22
	
	Xã Tiên Kỳ
	III
	7

	IX
	HUYỆN ANH SƠN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Anh Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Cẩm Sơn
	I
	0

	3
	
	Xã Đỉnh Sơn
	I
	0

	4
	
	Xã Đức Sơn
	I
	0

	5
	
	Xã Hoa Sơn
	I
	0

	6
	
	Xã Hội Sơn
	I
	0

	7
	
	Xã Hùng Sơn
	I
	0

	8
	
	Xã Khai Sơn
	I
	0

	9
	
	Xã Lĩnh Sơn
	I
	0

	10
	
	Xã Tào Sơn
	I
	0

	11
	
	Xã Tường Sơn
	I
	2

	12
	
	Xã Thạch Sơn
	I
	0

	13
	
	Xã Vĩnh Sơn
	I
	0

	14
	
	Xã Long Sơn
	II
	1

	15
	
	Xã Phúc Sơn
	II
	5

	16
	
	Xã Bình Sơn
	III
	7

	17
	
	Xã Cao Sơn
	III
	5

	18
	
	Xã Lạng Sơn
	III
	6

	19
	
	Xã Tam Sơn
	III
	7

	20
	
	Xã Thành Sơn
	III
	4

	21
	
	Xã Thọ Sơn
	III
	5

	X
	HUYỆN THANH CHƯƠNG
	
	
	

	1
	
	Xã Cát Văn
	I
	0

	2
	
	Xã Ngọc Sơn
	I
	0

	3
	
	Xã Phong Thịnh
	I
	0

	4
	
	Xã Thanh Dương
	I
	0

	5
	
	Xã Thanh Hòa
	I
	0

	6
	
	Xã Thanh Lĩnh
	I
	0

	7
	
	Xã Thanh Lương
	I
	0

	8
	
	Xã Thanh Ngọc
	I
	0

	9
	
	Xã Thanh Nho
	I
	1

	10
	
	Xã Thanh Phong
	I
	0

	11
	
	Xã Võ Liệt
	I
	0

	12
	
	Xã Xuân Tường
	I
	0

	13
	
	Xã Hạnh Lâm
	II
	2

	14
	
	Xã Thanh Chi
	II
	5

	15
	
	Xã Thanh Đức
	II
	2

	16
	
	Xã Thanh Hà
	II
	9

	17
	
	Xã Thanh Hương
	II
	7

	18
	
	Xã Thanh Khê
	II
	7

	19
	
	Xã Thanh Lâm
	II
	9

	20
	
	Xã Thanh Liên
	II
	5

	21
	
	Xã Thanh Long
	II
	6

	22
	
	Xã Thanh Tiên
	II
	1

	23
	
	Xã Thanh Thịnh
	II
	4

	24
	
	Xã Thanh Thủy
	II
	3

	25
	
	Xã Ngọc Lâm
	III
	14

	26
	
	Xã Thanh An
	III
	6

	27
	
	Xã Thanh Mai
	III
	10

	28
	
	Xã Thanh Mỹ
	III
	7

	29
	
	Xã Thanh Sơn
	III
	16

	30
	
	Xã Thanh Tùng
	III
	4

	31
	
	Xã Thanh Xuân
	III
	11

	XI
	HUYỆN YÊN THÀNH
	
	
	

	1
	
	Xã Đồng Thành
	I
	0

	2
	
	Xã Hậu Thành
	I
	0

	3
	
	Xã Hùng Thành
	I
	0

	4
	
	Xã Lăng Thành
	I
	0

	5
	
	Xã Mã Thành
	I
	1

	6
	
	Xã Mỹ Thành
	I
	0

	7
	
	Xã Phúc Thành
	I
	0

	8
	
	Xã Sơn Thành
	I
	0

	9
	
	Xã Đại Thành
	II
	1

	10
	
	Xã Đức Thành
	II
	2

	11
	
	Xã Kim Thành
	II
	1

	12
	
	Xã Lý Thành
	II
	2

	13
	
	Xã Minh Thành
	II
	1

	14
	
	Xã Quang Thành
	II
	6

	15
	
	Xã Tân Thành
	II
	1

	16
	
	Xã Tây Thành
	II
	7

	17
	
	Xã Tiến Thành
	II
	3

	18
	
	Xã Thịnh Thành
	II
	1

	XII
	THỊ XÃ THÁI HÒA
	
	
	

	1
	
	Xã Đông Hiếu
	I
	0

	2
	
	Xã Long Sơn
	I
	0

	3
	
	Xã Nghĩa Hòa
	I
	0

	4
	
	Xã Nghĩa Tiến
	I
	0

	5
	
	Xã Quang Phong
	I
	0

	6
	
	Xã Quang Tiến
	I
	0

	7
	
	Xã Tây Hiếu
	I
	0

	XIII
	HUYỆN DIỄN CHÂU
	
	
	

	1
	
	Xã Diễn Lâm
	I
	0

	XIV
	HUYỆN NAM ĐÀN
	
	
	

	1
	
	Xã Nam Hưng
	I
	0

	2
	
	Xã Nam Lộc
	I
	0

	3
	
	Xã Nam Tân
	I
	0

	4
	
	Xã Nam Thái
	I
	0

	5
	
	Xã Nam Thượng
	I
	0

	XV
	HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
	
	
	

	1
	
	Xã Bài Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Giang Sơn Đông
	I
	0

	3
	
	Xã Giang Sơn Tây
	I
	0

	4
	
	Xã Hồng Sơn
	I
	0

	5
	
	Xã Lam Sơn
	I
	0

	6
	
	Xã Nam Sơn
	I
	0

	7
	
	Xã Ngọc Sơn
	I
	0

	XVI
	HUYỆN QUỲNH LƯU
	
	
	

	1
	
	Xã Ngọc Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Quỳnh Châu
	I
	0

	3
	
	Xã Quỳnh Hoa
	I
	1

	4
	
	Xã Quỳnh Tam
	I
	0

	5
	
	Xã Quỳnh Tân
	I
	2

	6
	
	Xã Quỳnh Trang
	I
	1

	7
	
	Xã Tân Sơn
	I
	0

	8
	
	Xã Quỳnh Thắng
	II
	2

	9
	
	Xã Tân Thắng
	III
	4

	XVII
	HUYỆN NGHI LỘC
	
	
	

	1
	
	Xã Nghi Công Bắc
	I
	0

	2
	
	Xã Nghi Công Nam
	I
	0

	3
	
	Xã Nghi Hưng
	I
	0

	4
	
	Xã Nghi Kiều
	I
	0

	5
	
	Xã Nghi Lâm
	I
	0

	6
	
	Xã Nghi Văn
	I
	0

	7
	
	Xã Nghi Yên
	I
	0


TỈNH NGHỆ AN

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN KỲ SƠN
	
	
	

	
	
	Hữu Kiệm
	II
	

	
	
	
	
	1 Na Lượng 1

	
	
	
	
	2 Na Chảo

	
	
	
	
	3 Bản Hòm

	
	
	
	
	4 Bản Bà

	
	
	
	
	5 Đỉnh Sơn 1

	
	
	
	
	6 Đỉnh Sơn 2

	
	
	
	
	7 Huồi Thở

	
	
	Bắc Lý
	III
	

	
	
	
	
	1 Huồi Cáng 1

	
	
	
	
	2 Huồi Cáng 2

	
	
	
	
	3 Bản Buộc

	
	
	
	
	4 Huồi Bắc

	
	
	
	
	5 Nhọt Kho

	
	
	
	
	6 Kẻo Pha Tú

	
	
	
	
	7 Xốm Thang

	
	
	
	
	8 Cha Nga

	
	
	
	
	9 Kẻo Nam

	
	
	
	
	10 Na Kho

	
	
	
	
	11 Phà Cóong

	
	
	Bảo Nam
	III
	

	
	
	
	
	1 Nam Tiến 1

	
	
	
	
	2 Nam Tiến 2

	
	
	
	
	3 Lưu Tân

	
	
	
	
	4 Huồi Pốc

	
	
	
	
	5 Thảo Đi

	
	
	
	
	6 Xa Lông

	
	
	
	
	7 Phia Khoáng

	
	
	
	
	8 Khe Nạp

	
	
	
	
	9 Hín Pèn

	
	
	
	
	10 Huồi Lau

	
	
	Bảo Thắng
	III
	

	
	
	
	
	1 Cha Ca 1

	
	
	
	
	2 Cha Ca 2

	
	
	
	
	3 Ca Da

	
	
	
	
	4 Tha Lạng

	
	
	
	
	5 Xao Va

	
	
	Chiêu Lưu
	III
	

	
	
	
	
	1 Hồng Tiến

	
	
	
	
	2 Lưu Tiến

	
	
	
	
	3 Khe Tang

	
	
	
	
	4 Khe Nằn

	
	
	
	
	5 Bản Cù

	
	
	
	
	6 Xiêng Thù

	
	
	
	
	7 Lưu Hòa

	
	
	
	
	8 La Ngan

	
	
	
	
	9 Tạt Thoong

	
	
	
	
	10 Lưu Thắng

	
	
	
	
	11 Bản Lăn

	
	
	Đọoc Mạy
	III
	

	
	
	
	
	1 Huồi Viêng

	
	
	
	
	2 Phà Lệch Phay

	
	
	
	
	3 Phà Tạ

	
	
	
	
	4 Nọong Hán

	
	
	
	
	5 Huồi Khơ

	
	
	
	
	6 Phà Nọi

	
	
	Huồi Tụ
	III
	

	
	
	
	
	1 Huồi Khe

	
	
	
	
	2 Huồi Khả

	
	
	
	
	3 Huồi Thăng

	
	
	
	
	4 Phà Xắc

	
	
	
	
	5 Trung Tâm

	
	
	
	
	6 Huồi Đun

	
	
	
	
	7 Na Ni

	
	
	
	
	8 Huồi Ức 1

	
	
	
	
	9 Huồi Ức 2

	
	
	
	
	10 Phà Bún

	
	
	
	
	11 Ngã Ba

	
	
	
	
	12 Huồi Lê

	
	
	
	
	13 Huồi Mú

	
	
	Hữu Lập
	III
	

	
	
	
	
	1 Xốp Nhị

	
	
	
	
	2 Xốp Thạng

	
	
	
	
	3 Bản Na

	
	
	
	
	4 Xốp Thặp

	
	
	
	
	5 Chà Lắn

	
	
	
	
	6 Nọong Ó

	
	
	Keng Đu
	III
	

	
	
	
	
	1 Huồi Phuôn 1

	
	
	
	
	2 Huồi Phuôn 2

	
	
	
	
	3 Huồi Xui

	
	
	
	
	4 Huồi Cáng

	
	
	
	
	5 Quyết Thắng

	
	
	
	
	6 Keng Đu

	
	
	
	
	7 Huồi Lê

	
	
	
	
	8 Kèo Cơn

	
	
	
	
	9 Khe Linh

	
	
	
	
	10 Hạt Ta Vén

	
	
	Mường Ải
	III
	

	
	
	
	
	1 Xốp Xăng

	
	
	
	
	2 Bản Pụng

	
	
	
	
	3 Xốp Lau

	
	
	
	
	4 Nha Nang

	
	
	
	
	5 Ái Khe

	
	
	
	
	6 Xốp Phong

	
	
	Mường Lống
	III
	

	
	
	
	
	1 Mường Lống 1

	
	
	
	
	2 Mường Lống 2

	
	
	
	
	3 Trung Tâm

	
	
	
	
	4 Long Kèo

	
	
	
	
	5 Sa Lầy

	
	
	
	
	6 Thằm Lực

	
	
	
	
	7 Thằm Hốc

	
	
	
	
	8 Thằm Hang

	
	
	
	
	9 Xám Xúm

	
	
	
	
	10 Huồi Khun

	
	
	
	
	11 Tha Lạng

	
	
	
	
	12 Thằm pặng

	
	
	
	
	13 Mò Nừng

	
	
	Mường Típ
	III
	

	
	
	
	
	1 Xốp Phe

	
	
	
	
	2 Xốp Típ

	
	
	
	
	3 Vàng Phao

	
	
	
	
	4 Na Mỳ

	
	
	
	
	5 Phà Nọi

	
	
	
	
	6 Huồi Khí

	
	
	
	
	7 Chà Lạt

	
	
	
	
	8 Huồi Khói

	
	
	
	
	9 Ta Đo

	
	
	Mỹ Lý
	III
	

	
	
	
	
	1 Xiềng Tắm

	
	
	
	
	2 Yên Hòa

	
	
	
	
	3 Xằng Trên

	
	
	
	
	4 Xốp Dương

	
	
	
	
	5 Cha Nga

	
	
	
	
	6 Nhọt Lợt

	
	
	
	
	7 Piêng Pèn

	
	
	
	
	8 Phá Chiếng

	
	
	
	
	9 Xốp Tụ

	
	
	
	
	10 Hòa Lý

	
	
	
	
	11 Piêng Vai

	
	
	
	
	12 Huồi Pún

	
	
	Na Loi
	III
	

	
	
	
	
	1 Na Loi

	
	
	
	
	2 Piêng Lau

	
	
	
	
	3 Na Khướng

	
	
	
	
	4 Huồi Xàn

	
	
	
	
	5 Đồn Bọong

	
	
	
	
	6 Huồi Ngôi

	
	
	Na Ngoi
	III
	

	
	
	
	
	1 Phù Khả 1


	
	
	
	
	2 Phù Khả 2

	
	
	
	
	3 Tổng Khư

	
	
	
	
	4 Phù Quặc 1

	
	
	
	
	5 Phù Quặc 2

	
	
	
	
	6 Phù Quặc 3

	
	
	
	
	7 Ka Dưới

	
	
	
	
	8 Ka Trên

	
	
	
	
	9 Kẻo Bắc

	
	
	
	
	10 Huồi Xài

	
	
	
	
	11 Buộc Mú 1

	
	
	
	
	12 Buộc Mú 2

	
	
	
	
	13 Na Cáng

	
	
	
	
	14 Tặng Phăn

	
	
	
	
	15 Buộc Mú

	
	
	
	
	16 Thằm Hón

	
	
	
	
	17 Xiềng Xí

	
	
	
	
	18 Ka Nọi

	
	
	
	
	19 Huồi Thum

	
	
	Nậm Càn
	III
	

	
	
	
	
	1 Huồi Nhao

	
	
	
	
	2 Nậm Càn

	
	
	
	
	3 Nậm Khiên 1

	
	
	
	
	4 Nậm Khiên 2

	
	
	
	
	5 Sơn Thành

	
	
	
	
	6 Liên Sơn

	
	
	
	
	7 Thằm Hín

	
	
	Nậm Cắn
	III
	

	
	
	
	
	1 Tiền Tiêu

	
	
	
	
	2 Trường Sơn

	
	
	
	
	3 Khánh Thành

	
	
	
	
	4 Nọong Dẻ

	
	
	
	
	5 Pa Ca

	
	
	
	
	6 Huồi Pốc

	
	
	Phà Đánh
	III
	

	
	
	
	
	1 Piêng Phô

	
	
	
	
	2 Piêng Hòm

	
	
	
	
	3 Phà Khốm

	
	
	
	
	4 Phà Khảo

	
	
	
	
	5 Kim Đa

	
	
	
	
	6 Kẻo Lực 1

	
	
	
	
	7 Kẻo Lực 2

	
	
	
	
	8 Kẻo Lực 3

	
	
	
	
	9 Bản Xắn

	
	
	
	
	10 Huồi Nhúc

	
	
	Tà Cạ
	III
	

	
	
	
	
	1 Sơn Hà

	
	
	
	
	2 Hòa Sơn

	
	
	
	
	3 Cầu Tám

	
	
	
	
	4 Sơn Thành

	
	
	
	
	5 Bình Sơn 1

	
	
	
	
	6 Bình Sơn 2

	
	
	
	
	7 Bản Cánh

	
	
	
	
	8 Nhãn Cù

	
	
	
	
	9 Nhãn Lỳ

	
	
	
	
	10 Sa Vang

	
	
	
	
	11 Na Nhu

	
	
	Tây Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Huồi Giảng 1

	
	
	
	
	2 Huồi Giảng 2

	
	
	
	
	3 Huồi Giảng 3

	
	
	
	
	4 Lữ Thành

	
	
	
	
	5 Đống Trên
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